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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN THÌ 

                    

 

MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024- 2025 

MÔN: LỊCH SỬ  

(Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề) 

I. Xây dựng đề kiểm tra, đánh giá định kì lớp 10:  

1. Ma trận 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 10 

MÔN: LỊCH SỬ – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút 

 

Dạng 

thức 

Chủ đề Nội dung Câu Năng lực môn học (Lịch sử) 

NL1 (Tìm hiểu 

LS) 

NL2 (Nhận thức 

và tư duy LS) 

NL3 (Vận dụng 

kiến thức kĩ 

năng đã học) 

Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy 

Biết Hiểu Vận dụng 

Dạng 

thức 1 

(Câu 

trắc 

nghiệm 

nhiều 

phươn 

g án 

lựa 

chọn) 

Chủ đề 3: Một số nền văn 

minh thế giới thời kì cổ - 

trung đại. 

Chủ đề 4: Các cuộc cách 

mạng công nghiệp trong 

lịch sử thế giới. 

 

Bài 5: Một số nền văn minh 

phương Tây thời kì cổ - trung 

đại. 

1 TH1      
2 TH1      
3   NT1    
4     VD1  

Bài 6: Các cuộc cách mạng 

công nghiệp thời kì cận đại. 

 

 

 

 

5 TH1      
6  TH2     
7 TH1      
8    NT2   
9   NT1    
10      VD2 
11 TH1      
12   NT 1    
13  TH2     
14  TH2     
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Chủ đề 5: Văn minh 

Đông Nam Á. 

 

Bài 7: Các cuộc cách mạng 

công nghiệp hiện đại. 

 

 

 

15 TH1      
16   NT1    
17    NT2   
18   NT1    
19     VD1  
20 TH1      

Bài 8: Hành trình phát triển và 

thành tựu của văn minh Đông 

Nam Á( thời kì cổ - trung đại) 

21  TH2     
22    NT2   

23     VD1  
24 TH1      

Tổng dạng thức 1 12 8 4 

Dạng 

thức 2 

(Câu 

trắc 

nghiệm 

đúng – 

sai) 

Chủ đề 4: Các cuộc cách 

mạng công nghiệp trong 

lịch sử thế giới. 

 

Chủ đề 5: Văn minh 

Đông Nam Á. 

Bài 6: Các cuộc cách mạng 

công nghiệp thời kì cận đại. 

 

Câu 

1 

a) TH1      
b)   NT1    
c)      VD2 

 d)     VD1  

Bài 7: Các cuộc cách mạng 

công nghiệp  

 

Câu 

2 

 

a)    NT2   
b)  TH2     
c)     VD1  
d)   NT1    

Bài 8: Hành trình phát triển 

và thành tựu của văn minh 

Đông Nam Á( thời kì cổ - 

trung đại) 

 

Câu 

3 

a)     VD1  
b) TH1      
c)     VD1  
d)      VD2 

  Câu 4 a) TH1      

b)   NT1    

c)     VD1  
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d)      VD2 

 Tổng dạng thức 2 4 4 8 

Tổng Số câu 16 12 12 

Tỉ lệ % 40% 30% 30% 

 

2. Bảng đặc tả 

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. 

 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10 

THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

T

T 

Nội dung kiến 

thức 

Mức độ tư duy kiến thức, kĩ năng  

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông 

hiểu 

Vận dụng Tổng 

Dạng thức 1 (câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn) 

1 Bài 5: Một số nền 

văn minh phương 

Tây thời cổ - 

trung đại. 

Nhận biết 

.  Nêu được những thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn 

minh Hy Lạp – La Mã về chữ viết, thiên văn học, lịch 

pháp, văn học, nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, 

tôn giáo, thể thao. 

Thông hiểu  

. Hiểu được ý nghĩa của những thành tựu cơ bản của 

văn minh Phục hưng. 

Vận dụng 

.  Đánh giá được vai trò, vị trí cống hiến của văn 

minh Hy Lạp – La Mã cổ đại, nền văn minh Phục 

hưng. 

 . Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm 

hiểu về các nền văn minh phương Tây thời cổ – 

2 1 1 4 
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trung đại. 

2 Bài 6: Các cuộc 

cách mạng công 

nghiệp  thời kì 

cận đại. 

Nhận biết 

. Nêu được thành tựu cơ bản của Cách mạng công 

nghiệp lần thứ nhất. 

.  Nêu được những thành tựu cơ bản của Cách mạng 

công nghiệp lần thứ hai. 

. Nêu được ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp lần 

thứ nhất và lần thứ hai về kinh tế, xã hội, văn hoá. 

Thông hiểu 

. Giải thích được ý nghĩa của Cách mạng công 

nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai về kinh tế, xã hội, 

văn hoá. 

Vận dụng 

Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để tìm 

hiểu về các cuộc cách mạng công nghiệp. 

4 3 1 8 

3 Bài 7: Các cuộc 

cách mạng công 

nghiệp thời kì 

hiện đại. 

Nhận biết 

.Nêu được những thành tựu cơ bản của cuộc 

 Cách mạng công nghiệp lần thứ ba. 

. Nêu được những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng  

công nghiệp lần thứ tư. 

Thông hiểu  

. Giải thích được ý nghĩa của Cách mạng công 

 nghiệp lần thứ ba và lần thứ tưvề kinh tế, xã hội 

, văn hoá. 

4 3 1 8 
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Vận dụng 

. Có thái độ trân trọng những thành quả của cuộc  

cách mạng công nghiệp đối với sự phát triển của  

lịch sử. 

Vận dụng được những hiểu biết về tác động  

hai mặt của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba 

 và lần thứ tư để tuân thủ những quy định của pháp  

luật trong cách thức giao tiếp trên Internet, mạng xã 

 hội. 
 

4 Bài 8: Hành 

trình phát triển 

và thành tựu của 

văn minh Đông 

Nam Á 

Nhận biết  

. Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để tìm 

hiểu về lịch sử văn minh Đông Nam Á. 

. Trình bày được các thời kì phát triển của văn minh 

Đông Nam Á. 

. Nêu được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh 

Đông Nam Á về tôn giáo và tín ngưỡng, văn tự và 

văn học, kiến trúc và điêu khắc. 

Thông hiểu 

. Nêu được nhận xét về các thời kì phát triển của văn 

minh Đông Nam Á. 

. Nhận xét được thành tựu tiêu biểu của văn minh 

Đông Nam Á về tôn giáo và tín ngưỡng, văn tự và 

văn học, kiến trúc và điêu khắc. 

Vận dụng 

. Biết trân trọng giá trị trường tồn của các di sản văn 

minh Đông Nam Á, tham gia bảo tồn các di sản văn 

minh Đông Nam Á nói chung và ở Việt Nam nói 

riêng. 

2 1 1 4 

   12 8 4 24 

Dạng thức 2 (câu trắc nghiệm đúng/sai)  Số ý Số ý Số ý Tổng 

1 Bài 6: Các cuộc Nhận biết 1 1 2 4 
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cách mạng công 

nghiệp  thời kì 

cận đại. 

. Nêu được thành tựu cơ bản của Cách mạng công 

nghiệp lần thứ nhất. 

.  Nêu được những thành tựu cơ bản của Cách mạng 

công nghiệp lần thứ hai. 

. Nêu được ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp lần 

thứ nhất và lần thứ hai về kinh tế, xã hội, văn hoá. 

Thông hiểu 

. Giải thích được ý nghĩa của Cách mạng công 

nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai về kinh tế, xã hội, 

văn hoá. 

Vận dụng 

Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để tìm 

hiểu về các cuộc cách mạng công nghiệp. 

2 Bài 7: Các cuộc 

cách mạng công 

nghiệp thời kì 

hiện đại. 

Nhận biết 

. Nêu được những thành tựu cơ bản của cuộc 

 Cách mạng công nghiệp lần thứ ba. 

. Nêu được những thành tựu cơ bản của cuộc Cách 

mạng  

công nghiệp lần thứ tư. 

Thông hiểu  

. Giải thích được ý nghĩa của Cách mạng công 

 nghiệp lần thứ ba và lần thứ tưvề kinh tế, xã hội 

, văn hoá. 

Vận dụng 

. Có thái độ trân trọng những thành quả của cuộc  

cách mạng công nghiệp đối với sự phát triển của  

lịch sử. 

Vận dụng được những hiểu biết về tác động  

1 2 1 4 
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hai mặt của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba 

 và lần thứ tư để tuân thủ những quy định của pháp  

luật trong cách thức giao tiếp trên Internet, mạng xã 

 hội. 

3 Bài 8: Hành 

trình phát triển 

và thành tựu của 

văn minh Đông 

Nam Á 

Nhận biết  

. Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để tìm 

hiểu về lịch sử văn minh Đông Nam Á. 

. Trình bày được các thời kì phát triển của văn minh 

Đông Nam Á. 

. Nêu được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh 

Đông Nam Á về tôn giáo và tín ngưỡng, văn tự và 

văn học, kiến trúc và điêu khắc. 

Thông hiểu 

– Nêu được nhận xét về các thời kì phát triển của 

văn minh Đông Nam Á. 

– Nhận xét được thành tựu tiêu biểu của văn minh 

Đông Nam Á về tôn giáo và tín ngưỡng, văn tự và 

văn học, kiến trúc và điêu khắc. 

Vận dụng 

. Biết trân trọng giá trị trường tồn của các di sản văn 

minh Đông Nam Á, tham gia bảo tồn các di sản văn 

minh Đông Nam Á nói chung và ở Việt Nam nói 

riêng. 

2 1 5 8 

 

II. Xây dựng đề kiểm tra, đánh giá định kì lớp 11:  

                  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK I MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 

Năm học 2024 – 2025 .Thời gian: 45 phút 

Dạng Chủ đề Nội dung Câu Năng lực môn học (Lịch sử) 
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thức 
NL1  

     (Tìm hiểu LS) 

NL2 (Nhận thức và 

tư duy LS) 

NL3 (Vận dụng 

kiến thức kĩ 

năng đã học) 

Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy 

Biết Hiểu Vận dụng 

Chủ đề 3: Quá trình giành độc 

lập dân tộc của các quốc gia 

Đông Nam Á 

Bài 6: Hành trình đi 

đến độc lập dân tộc ở 

Đông Nam Á 

1  TH2     

2 TH1      

Chủ đề 4: Chiến tranh bảo vệ tổ 

quốc và chiến tranh giải phóng 

dân tộc trong lịch sử Việt Nam 

(trước cách mạng tháng tám 

năm 1945) 

Bài 7: Khái quát về chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc 

trong lịch sử Việt Nam 

 

3    NT2   

4      VD2 

5  TH2     

6     VD1  

7 TH1      

8      VD2 
9 TH1      

10   NT1    
11    NT2   
12 TH1      
13   NT1    
14  TH2     

Bài 8: Một số cuộc 

khởi nghĩa và chiến 

tranh giải phóng trong  

lịch sử Việt Nam (từ thế 

kỉ III TCN – đến cuối 

thế kỉ XIX) 

15 TH1      
16     VD1  
17  TH2     
18    NT2    

19  TH2     

20   NT1    

21   NT1    

22 TH1      

Chủ đề 5: Một số cuộc cải cách 

lớn trong lịch sử Việt Nam (trước 

Bài 9: Cuộc cải cách 

của Hồ Quý Ly và 

23 TH1      
24   NT1    
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năm 1858) triều Hồ 

Tổng dạng thức 1 12 8 4 

Dạng 

thức 2 

(Câu trắc 

nghiệm 

đúng – 

sai) 

Chủ đề 3: Quá trình giành độc lập 

dân tộc của các quốc gia Đông 

Nam Á 

Bài 6: Hành trình đi 

đến độc lập dân tộc ở 

Đông Nam Á 

 

 

    Câu 

1 

a)  TH2     
b)     VD1  
c)    NT2   
d)      VD2 

Chủ đề 4: Chiến tranh bảo vệ tổ 

quốc và chiến tranh giải phóng 

dân tộc trong lịch sử Việt Nam 

(trước cách mạng tháng tám năm 

1945) 

Bài 7: Khái quát về 

chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc trong lịch sử Việt 

Nam 

 

    Câu 

2 

a)     VD1  
b)  TH2     
c)    NT2   
d)     VD1  

Bài 8: Một số cuộc 

khởi nghĩa và chiến 

tranh giải phóng trong  

lịch sử Việt Nam (từ 

thế kỉ III TCN – đến 

cuối thế kỉ XIX) 

    Câu 

3 

a) TH1      

b)   NT1    
c)     VD1  
d)     

 

VD2 

Chủ đề 5: Một số cuộc cải cách 

lớn trong lịch sử Việt Nam (trước 

năm 1858) 

Bài 9: Cuộc cải cách 

của Hồ Quý Ly và 

triều Hồ 

 

    Câu 

4 

a)    NT2   
b) TH1      
c)     VD1  
d)      VD2 

 Tổng dạng thức 2 4 4 8 

Tổng 

 (Hai 

dạng 

thức) 

Số câu 16 12 12 

Tỉ lệ % 

40% 30% 30% 

 

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - 2024-2025 

MÔN: LỊCH SỬ- LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

T Nội dung kiến Mức độ tư duy kiến thức, kĩ năng  Số câu hỏi theo mức độ nhận 
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T thức cần kiểm tra, đánh giá thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Tổng 

Dạng thức 1 (câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn) 

1 Bài 6: Hành trình 

đi đến độc lập dân 

tộc ở Đông Nam 

Á 

 

Nhận biết 

Thông hiểu 

- Tóm tắt được nét chính về cuộc đấu tranh chống thực dân xâm lược ở một số 

nước Đông Nam Á hải đảo (Indonesia, Philippines) và Đông Nam Á lục địa 

(Myanmar, ba nước Đông Dương). 

- Chỉ ra được các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 

ở Đông Nam Á trên đường thời gian. 

- Giải thích được sự đa dạng của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông 

Nam Á. 

- Tóm tắt được nét chính về quá trình tái thiết và phát triển ở Đông Nam Á. 

Vận dụng 

Vận dụng cao 

- Có ý thức trân trọng thành quả đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức. 

- Đánh giá được những ảnh hưởng của chế độ thực dân đối với các thuộc địa. 

Liên hệ với thực tế ở Việt Nam. 

- Vận dụng được những hiểu biết về quá trình giành độc lập dân tộc và phát 

triển ở Đông Nam Á để giải thích về sự đa dạng của các nước Đông Nam Á 

hiện nay. 

1 1  2 

2 Bài 7: Khái quát 

về chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc trong 

lịch sử Việt Nam 

 

Nhận biết 

- Biết cách sưu tầm tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các cuộc kháng chiến thắng lợi 

tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. 

Thông hiểu 

- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng 

chiến chống xâm lược 

Vận dụng 

- Đánh giá được vị trí địa chiến lược của Việt Nam. 

- Phân tích được vai trò, ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử 

6 3 3 12 
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Việt Nam. 

- Xây dựng bảng tóm tắt nội dung chính của các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu 

biểu của dân tộc Việt Nam: thời gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, những trận 

đánh lớn, kết quả,... 

- Biết cách sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các cuộc kháng chiến thắng lợi 

tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. 

- Xây dựng bảng tóm tắt nội dung chính của các cuộc kháng chiến không thành 

công (kháng chiến chống quân Triệu, kháng chiến chống Minh, kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược nửa sau thế kỉ XIX) về: thời gian, địa điểm, đối 

tượng xâm lược, những trận đánh lớn, kết quả,... 

- Giải thích được nguyên nhân không thành công của một số cuộc kháng chiến 

trong lịch sử. 

Vận dụng cao 

- Biết trân trọng truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ Việt 

Nam trong lịch sử, tham gia vào công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương. 

- Vận dụng kiến thức đã học, rút ra được những bài học lịch sử cơ bản từ lịch sử 

chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, nhận thức được giá trị của các bài học 

lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Có ý thức trân trọng, tự hào về truyền thống đấu tranh bảo vệ, xây dựng đất 

nước của dân tộc Việt Nam và sẵn sàng tham gia đóng góp xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc. 

3 Bài 8: Một số 

cuộc khởi nghĩa 

và chiến tranh 

giải phóng trong  

lịch sử Việt Nam 

(từ thế kỉ III TCN 

– đến cuối thế kỉ 

XIX) 

Nhận biết 

- Nêu được ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn. 

- Nêu được ý nghĩa của phong trào Tây Sơn. 

- Biết cách sưu tầm tư liệu lịch sử về phong trào Tây Sơn. 

Thông hiểu 

- Phân tích được bối cảnh lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn. 

- Phân tích được bối cảnh lịch sử và những diễn biến chính của phong trào Tây 

Sơn. 

- Trình bày được diễn biến chính của khởi nghĩa Lam  Sơn trên bản đồ. 

Vận dụng 

- Xây dựng bảng tóm tắt nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong 

4 3 1 8 
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thời kì Bắc thuộc: thời gian, địa điểm, lãnh tụ, những trận đánh lớn, kết quả,... 

(Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Khởi nghĩa Bà Triệu;  Khởi nghĩa Lý Bí;  Khởi 

nghĩa Phùng Hưng). 

-  Đánh  giá được  ý  nghĩa  của một  số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu (Khởi nghĩa 

Hai Bà Trưng; Khởi nghĩa Bà Triệu;  Khởi nghĩa Lý Bí;  Khởi nghĩa Phùng 

Hưng). 

- Biết cách sử dụng tư liệu lịch sử về phong trào Tây Sơn. 

Vận dụng cao 

- Giải thích được giá trị của các bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Rút ra những bài học lịch sử chính của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải 

phóng trong lịch sử Việt Nam: quá trình vận động, tập hợp quần chúng nhân 

dân tham gia, vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc, nghệ thuật quân sự,... 

- Tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam trong lịch 

sử, sẵn sàng tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

4 Bài 9: Cuộc cải 

cách của Hồ Quý 

Ly và triều Hồ 

Nhận biết 

Thông hiểu 

- Tóm tắt được bối cảnh lịch sử, nội dung cuộc cải cách của nhà Hồ. 

- Phân tích được bối cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của cuộc cải cách thời Lê 

Thánh Tông. 

- Phân tích được bối cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của cuộc cải cách thời 

Minh Mạng. 

- Tóm tắt được bối cảnh lịch sử, nội dung và đánh giá ý nghĩa cuộc cải cách của 

nhà Hồ. 

Vận dụng 

- Đánh giá ý nghĩa cuộc cải cách của nhà Hồ. 

- Nêu được nhận xét về nguyên nhân thất bại của triều Hồ trong sự nghiệp cải 

cách và kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. 

- Đánh giá kết quả và nêu được bài học kinh nghiệm của cuộc cải cách Minh 

Mạng. 

Vận dụng cao 

- Có ý thức trân trọng giá trị của các cuộc cải cách trong lịch sử dân tộc. 

1 1  2 
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   12 8 4 24 

Dạng thức 2 (câu trắc nghiệm đúng/sai)  Số ý Số ý Số ý Tổng 

1 Bài 6: Hành trình 

đi đến độc lập dân 

tộc ở Đông Nam 

Á 

 

Nhận biết 

Thông hiểu 

- Tóm tắt được nét chính về cuộc đấu tranh chống thực dân xâm lược ở một số 

nước Đông Nam Á hải đảo (Indonesia, Philippines) và Đông Nam Á lục địa 

(Myanmar, ba nước Đông Dương). 

- Chỉ ra được các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 

ở Đông Nam Á trên đường thời gian. 

- Giải thích được sự đa dạng của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông 

Nam Á. 

- Tóm tắt được nét chính về quá trình tái thiết và phát triển ở Đông Nam Á. 

Vận dụng 

Vận dụng cao 

- Có ý thức trân trọng thành quả đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức. 

- Đánh giá được những ảnh hưởng của chế độ thực dân đối với các thuộc địa. 

Liên hệ với thực tế ở Việt Nam. 

- Vận dụng được những hiểu biết về quá trình giành độc lập dân tộc và phát 

triển ở Đông Nam Á để giải thích về sự đa dạng của các nước Đông Nam Á 

hiện nay. 

1 1 2 4 

 Bài 7: Khái quát 

về chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc trong 

lịch sử Việt Nam 

 

Nhận biết 

- Biết cách sưu tầm tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các cuộc kháng chiến thắng lợi 

tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. 

Thông hiểu 

- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng 

chiến chống xâm lược 

Vận dụng 

- Đánh giá được vị trí địa chiến lược của Việt Nam. 

- Phân tích được vai trò, ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử 

Việt Nam. 

- Xây dựng bảng tóm tắt nội dung chính của các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu 

1 1 2 4 
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biểu của dân tộc Việt Nam: thời gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, những trận 

đánh lớn, kết quả,... 

- Biết cách sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các cuộc kháng chiến thắng lợi 

tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. 

- Xây dựng bảng tóm tắt nội dung chính của các cuộc kháng chiến không thành 

công (kháng chiến chống quân Triệu, kháng chiến chống Minh, kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược nửa sau thế kỉ XIX) về: thời gian, địa điểm, đối 

tượng xâm lược, những trận đánh lớn, kết quả,... 

- Giải thích được nguyên nhân không thành công của một số cuộc kháng chiến 

trong lịch sử. 

Vận dụng cao 

- Biết trân trọng truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ Việt 

Nam trong lịch sử, tham gia vào công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương. 

- Vận dụng kiến thức đã học, rút ra được những bài học lịch sử cơ bản từ lịch sử 

chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, nhận thức được giá trị của các bài học 

lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Có ý thức trân trọng, tự hào về truyền thống đấu tranh bảo vệ, xây dựng đất 

nước của dân tộc Việt Nam và sẵn sàng tham gia đóng góp xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc. 

 Bài 8: Một số 

cuộc khởi nghĩa 

và chiến tranh 

giải phóng trong  

lịch sử Việt Nam 

(từ thế kỉ III TCN 

– đến cuối thế kỉ 

XIX) 

Nhận biết 

- Nêu được ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn. 

- Nêu được ý nghĩa của phong trào Tây Sơn. 

- Biết cách sưu tầm tư liệu lịch sử về phong trào Tây Sơn. 

Thông hiểu 

- Phân tích được bối cảnh lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn. 

- Phân tích được bối cảnh lịch sử và những diễn biến chính của phong trào Tây 

Sơn. 

- Trình bày được diễn biến chính của khởi nghĩa Lam  Sơn trên bản đồ. 

Vận dụng 

- Xây dựng bảng tóm tắt nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong 

thời kì Bắc thuộc: thời gian, địa điểm, lãnh tụ, những trận đánh lớn, kết quả,... 

(Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Khởi nghĩa Bà Triệu;  Khởi nghĩa Lý Bí;  Khởi 

1 1 2 4 
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nghĩa Phùng Hưng). 

-  Đánh  giá được  ý  nghĩa  của một  số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu (Khởi nghĩa 

Hai Bà Trưng; Khởi nghĩa Bà Triệu;  Khởi nghĩa Lý Bí;  Khởi nghĩa Phùng 

Hưng). 

- Biết cách sử dụng tư liệu lịch sử về phong trào Tây Sơn. 

Vận dụng cao 

- Giải thích được giá trị của các bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Rút ra những bài học lịch sử chính của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải 

phóng trong lịch sử Việt Nam: quá trình vận động, tập hợp quần chúng nhân 

dân tham gia, vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc, nghệ thuật quân sự,... 

- Tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam trong lịch 

sử, sẵn sàng tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 Bài 9: Cuộc cải 

cách của Hồ Quý 

Ly và triều Hồ 

Nhận biết 

Thông hiểu 

- Tóm tắt được bối cảnh lịch sử, nội dung cuộc cải cách của nhà Hồ. 

- Phân tích được bối cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của cuộc cải cách thời Lê 

Thánh Tông. 

- Phân tích được bối cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của cuộc cải cách thời 

Minh Mạng. 

- Tóm tắt được bối cảnh lịch sử, nội dung và đánh giá ý nghĩa cuộc cải cách của 

nhà Hồ. 

Vận dụng 

- Đánh giá ý nghĩa cuộc cải cách của nhà Hồ. 

- Nêu được nhận xét về nguyên nhân thất bại của triều Hồ trong sự nghiệp cải 

cách và kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. 

- Đánh giá kết quả và nêu được bài học kinh nghiệm của cuộc cải cách Minh 

Mạng. 

Vận dụng cao 

- Có ý thức trân trọng giá trị của các cuộc cải cách trong lịch sử dân tộc. 

1 1 2 4 

   4 4 8 16 
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III. Xây dựng đề kiểm tra, đánh giá định kì lớp 12:  

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK I MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 

Năm học 2024 – 2025. Thời gian: 45 phút 

Dạng thức Chủ đề Nội dung Câu Năng lực môn học (Lịch sử) 

NL1 (Tìm hiểu 

LS) 

NL2 (Nhận thức 

và tư duy LS) 

NL3 (Vận dụng 

kiến thức kĩ 

năng đã học) 

Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy 

Biết Hiểu Vận dụng 

DẠNG 

THỨC 1 

(CÂU TRẮC 

NGHIỆM 

NHIỀU 

PHƯƠNG 

ÁN LỰA 

CHỌN) 

  

 

 

 

 

 

Chủ đề 3. Cách 

mạng tháng Tám 

năm 1945, chiến 

tranh giải phóng dân 

tộc và chiến tranh 

bảo vệ tổ quốc trong 

lịch sử Việt Nam (từ 

tháng 8 năm 1945 

đến nay) 

Bài 6. Cách mạng tháng Tám 

năm 1945 

1 TH1      
2  TH2     
3   NT1    
4    NT2   

Bài 7. Cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp (1945 - 1954) 

\ 

5 TH1      
6  TH2     
7 TH1      
8  TH2     

 9 TH1      
10  TH2     
11   NT1    
12    NT2   
13     VD1  
14    NT2   

\ 

Bài 8. Cuộc kháng chiến chống 

Mỉ cứu nước (1954 – 1975) 

15   NT1    

16  TH2     
17 NT1   NT2   

18  TH2     

19     VD1  

20       
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chu Bài 9. Đấu tranh bảo vệ Tổ 

quốc từ sau tháng 4 – 1975 đến 

nay. Một số bài học lịch sử của 

các cuộc kháng chiến bảo vệ 

Tổ quốc từ năm 1945 đến nay 

21 TH1      
22   NT1    
23  TH2   VD1  
24      VD2 

Tổng dạng thức 1 12 8 4 

Dạng thức 2 

(Câu trắc 

nghiệm đúng 

– sai) 

Chủ đề 3. Cách mạng 

tháng Tám năm 1945, 

chiến tranh giải phóng 

dân tộc và chiến tranh 

bảo vệ tổ quốc trong 

lịch sử Việt Nam (từ 

tháng 8 năm 1945 đến 

nay) 

 

Bài 6. Cách mạng tháng Tám 

năm 1945 

 

 

Câu 

1 

a)  TH2     
b)     VD1  
c)    NT2   
d)      VD2 

Bài 7. Cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp (1945-

1954) 

 

Câu 

2 

 

 

Câu 

3 

a)   NT1    
b)  TH2     
c)     VD1  
d)       

a) TH1          

Bài 7. Cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp (1945-1954) 
b)   NT1    
c)     VD1  
d)      VD2 

Bài 8. Cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước (1954 - 

1975) 

 

Câu 

4 

a)    NT2   
b) TH1      
c)     VD1  
d)      VD2 

 Tổng dạng thức 2 4 4 8 

Tổng( hai 

dạng thức_) 

Số câu 16 12 12 

 40% 30% 30% 

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- NH 2024-2025 

MÔN: LỊCH SỬ- LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

T Nội dung kiến Mức độ tư duy kiến thức, kĩ năng  Số câu hỏi theo mức độ 
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T thức cần kiểm tra, đánh giá nhận thức 

Nhận 

biết 

Thôn

g 

hiểu 

Vận 

dụng 

Tổng 

Dạng thức 1 (câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn) 

1 Bài 6. Cách 

mạng tháng Tám 

năm 1945 

 Nhận biết: 

Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của Cách 

mạng tháng Tám năm 1945. 

Nêu được nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Thông hiểu: Phân tích được ý nghĩa và bài học lịch sử của Cách mạng tháng 

Tám năm 1945. 

Vận dụng:  Học sinh có thể vận dụng những bài học cách mạng tháng tám cho 

cuộc sống hiện nay 

2 2  4 

2 Bài 7. Cuộc 

kháng chiến 

chống thực dân 

Pháp (1945-

1954) 

Nhận biết:  

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp. 

Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Thông hiểu:   

Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Phân tích được ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Vận dụng:   

Bài học lịch sử  để lại cho nước ta trong xây dựng đất nước hiện nay. 

6 3 1 10 
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3 Bài 8. Cuộc 

kháng chiến 

chống Mĩ, cứu 

nước (1954 - 

1975) 

 Nhận biết: 

Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, các giai đoạn phát triển chính 

của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 

Thông hiểu:  

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. 

 Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. 

Vận dụng:   

đánh giá thành công của cuộc kháng chiến chống Mĩ. 

3 2 1 6 

4 Bài 9. Đấu tranh 

bảo vệ Tổ quốc 

từ sau tháng 4 – 

1975 đến nay. 

Một số bài học 

lịch sử của các 

cuộc kháng 

chiến bảo vệ Tổ 

quốc từ năm 

1945 đến nay. 

 

Nhận biết: 

 Biết cách sưu tầm tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ 

quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay. 

Trình bày được những nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của: 

cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng  biên  giới  Tây Nam và  biên  giới  

phía  Bắc (từ sau tháng 4 năm 1975 đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX), cuộc 

đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng biên giới phía Bắc và ở Biển Đông 

từ năm 1979 đến nay. 

Thông hiểu: 

Hiểu được ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 

năm 1975 đến nay. 

Vận dụng: 

Biết cách sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ 

quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay. 

Vận dụng cao: 

Rút ra được những bài học cơ bản của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ 

năm 1945 đến nay: bài học về đại nghĩa dân tộc, tinh thần yêu nước; về vai trò 

của khối đoàn kết dân tộc trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 

1945 đến nay; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nghệ thuật 

lãnh đạo và nghệ thuật quân sự. 

Phân tích được giá trị thực tiễn của những bài học lịch sử của các cuộc kháng 

chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay. Trân trọng những bài học kinh 

1 1 2 4 
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nghiệm trong lịch sử và sẵn sàng góp phần tham gia bảo vệ Tổ quốc khi Tổ 

quốc cần. 

   12 8 4 24 

Dạng thức 2 (câu trắc nghiệm đúng/sai)  Số ý Số ý Số ý Tổng 

1 Bài 6. Cách 

mạng tháng Tám 

năm 1945 

Nhận biết: 

Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của Cách 

mạng tháng Tám năm 1945. 

Nêu được nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Thông hiểu:  

Phân tích được ý nghĩa và bài học lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Vận dụng:   

Học sinh có thể vận dụng những bài học cách mạng tháng tám cho cuộc sống 

hiện nay 

1 1 2 4 

2 Bài 7. Cuộc 

kháng chiến 

chống thực dân 

Pháp (1945-

1954) 

 Nhận biết:  

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp. 

- Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Thông hiểu:   

Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.- 

Phân tích được ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Vận dụng:   

Bài học lịch sử  để lại cho nước ta trong xây dựng đất nước hiện nay. 

Vận dụng cao: 

Rút ra được những bài học cơ bản của các cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp: bài học về, tinh thần yêu nước; nghệ thuật lãnh đạo và nghệ thuật quân 

sự, sự kết hợp giữa quân sự và ngoại giao. 

1 1 2 4 
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3 Bài 7. Cuộc 

kháng chiến 

chống thực dân 

Pháp (1945-

1954) 

Nhận biết:  

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp. 

Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Thông hiểu:  

Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.- 

Phân tích được ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Vận dụng:  Bài học lịch sử  để lại cho nước ta trong xây dựng đất nước hiện 

nay. 

1 1 2 4 

4 Bài 8. Cuộc 

kháng chiến 

chống Mỹ, cứu 

nước (1954 - 

1975) 

Nhận biết: 

Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, các giai đoạn phát triển chính 

của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 

Thông hiểu: Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Vận dụng:   

Đánh giá thành công của cuộc kháng chiến chống Mỹ.  

Vận dụng cao 

Học sinh biết trân trọng, tự hào về truyền thống bất khuất của cha ông trong 

cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, tham gia vào công tác đền ơn đáp nghĩa 

ở địa phương. 

1 1 2 4 

   4 4 8 16 

 

 

       

       

 


